	PHỤ LỤC I

	BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN GIỐNG CÂY TRỒNG 
NÔNG NGHIỆP

	(Kèm theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Lai Châu)

	STT
	Loại cây trồng
	ĐVT
	Số lượng cho 01 ha
	Yêu cầu chất lượng giống

	
	
	
	
	
	

	III
	Cây rau màu
	 
	 
	 
	

	17
	Cây dong riềng
	 
	 
	Củ bánh tẻ, to vừa phải, đồng đều, không bị trầy xước, sạch bệnh, có nhiều mầm
	

	-
	Giống
	Kg
	2.000
	
	

	-
	Phân  đạm
	Kg
	400
	
	

	-
	Phân Lân
	Kg
	530
	
	

	-
	Phân Kali
	Kg
	320
	
	

	-
	Vội bột
	Kg
	400
	
	

	-
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	2.000
	
	

	-
	Thuốc BVTV 
	1.000đ
	1.000
	
	

	VII
	Cây dược liệu
	 
	 
	 
	

	18
	Cây cà gai leo
	 
	 
	- Tiêu chuẩn cây nhân giống hữu tính: cây có thân mọc thẳng, khỏe, lá xanh tốt, có từ 5-7 lá; cây không bị cụt ngọn, đang sinh trưởng phát triển tốt, bộ rễ khỏe, không mang mầm bệnh; cây phải đạt chiều cao từ 15-20cm; đường kính thân từ 0,3-0,4cm; tuổi cây 2,5 tháng tính từ khi gieo ươm hạt.
 - Tiêu chuẩn cây nhân giống vô tính: Cây giống cứng cây, có ít nhất 1 mầm chồi mới trở lên, bộ lá xanh tốt, có từ 5-7 lá; cây hom giống sinh trưởng phát triển tốt, bộ rễ khỏe, không bị sâu bệnh; chiều dài mầm chồi đạt 15-20cm; đường kính mầm chồi đạt 0,3-0,4cm; tuổi cây giống trên 60 ngày tuổi
	

	-
	Giống
	Cây
	50.000
	
	

	-
	Đạm Urê 
	Kg 
	170
	
	

	-
	Supe lân
	Kg 
	370
	
	

	-
	Kali clorua
	Kg 
	80
	
	

	-
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg 
	2.000
	
	


